
UBND XÃ BA DINH PHỤ LỤC:  Rà soát, báo cáo thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức
(Kèm theo Công văn số  1706 /UBND-VHXH ngày   25/8/2026 của Ủy ban nhân dân xã Ba Dinh)

STT
Tên Vị trí
việc làm

(theo Quyết định
phê duyệt)

Số lượng
theo Đề án

VTVL
Thực trạng

Chuyên ngành
đào tạo theo bản
mô tả công việc

Chuyên
môn đào
tạo của

Công chức,
viên chức

Đánh giá mức độ phù
hợp so với ngành,

chuyên ngành bản mô tả

Đề xuất
Ghi chú

Hiện có Thừa Thiếu Phù hợp Không phù hợp

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14

III. Khối chính quyền

1.Văn phòng HĐND-UBND

1.1
Chánh Văn

phòng HĐND và
UBND

1 1 0 0
Có trình độ Đại học trở lên
ngành đào tạo phù hợp với
ngành, lĩnh vực công tác

Cử nhân Khoa
học môi trường X Học văn bằng 2

ngành Luật Vi

1,2
Phó Chánh Văn
phòng HĐND và

UBND
1 1 0 0

Có trình độ Đại học trở lên
ngành đào tạo phù hợp với
ngành, lĩnh vực công tác

Cử nhân Lịch sử
Đại học Luật X Sa

1,3

Chuyên viên
tham mưu, giúp
việc Hội đồng

nhân dân

1 1 0 0

Đại học trở lên với ngành
và chuyên ngành về Luật;
Hành chính; Quản lý nhà

nước; Quản trị văn phòng;
Hệ thống thông tin, Kinh

tế,… hoặc các chuyên
ngành khác có liên quan

Đại học Luật X Đang

1,4

Chuyên viên
tham mưu về
lĩnh vực văn

phòng

1 1 0 0

Đại học trở lên với ngành
và chuyên ngành về Luật;
Hành chính; Quản lý nhà

nước; Quản trị văn phòng;
Hệ thống thông tin, Kinh

tế,… hoặc các chuyên
ngành khác có liên quan

Đại học Luật X Văn Na
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1,5

Chuyên viên về
hành chính - văn
phòng, quản trị

công sở

1 1 0 0

Đại học trở lên với ngành
và chuyên ngành về Luật;
Hành chính; Quản lý nhà

nước; Quản trị văn phòng;
Hệ thống thông tin, Kinh

tế,… hoặc các chuyên
ngành khác có liên quan

Đại học Quản lý
Nhà nước X Ly Na

1,6 Chuyên viên về
lĩnh vực tư pháp 1 1 0 0

Đại học trở lên với ngành
và chuyên ngành về Luật,
Hành chính,…hoặc các

chuyên ngành khác có liên
quan

Đại học Luật X Nở

1,7

Chuyên viên về
lĩnh vực đối

ngoại, hội nhập
quốc tế, biên
giới, lãnh thổ

quốc gia

1 1 0 0

Đại học trở lên với ngành
và chuyên ngành về Luật;
Hành chính; Quan hệ quốc
tế; Báo chí; Truyền thông;

Ngoại ngữ; Kinh tế;
…hoặc các chuyên ngành

khác có liên quan

Đại học Quản lý
Nhà nước X Ly Na

2. Phòng Kinh tế

2.1 Trưởng phòng 1 1
Có trình độ Đại học trở lên
ngành đào tạo phù hợp với
ngành, lĩnh vực công tác

Đại học Kinh tế
nông nghiệp X

STT
Tên Vị trí
việc làm

(theo Quyết định
phê duyệt)

Số lượng
theo Đề án

VTVL
Thực trạng

Chuyên ngành
đào tạo theo bản
mô tả công việc

Chuyên
môn đào
tạo của

Công chức,
viên chức

Đánh giá mức độ phù
hợp so với ngành,

chuyên ngành bản mô tả

Đề xuất
Ghi chú

Hiện có Thừa Thiếu Phù hợp Không phù hợp

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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2.2 Phó Trưởng
phòng 3 2 1

Có trình độ Đại học trở lên
ngành đào tạo phù hợp với
ngành, lĩnh vực công tác

1. Đại học
Quản lý nhà

nước;
2. Đại học

 Lâm nghiệp

X

2.3
Chuyên viên
lĩnh vực tài

chính
1 1

Đại học trở lên với
ngành và chuyên ngành

về Tài chính - Ngân
hàng; Kế toán; Tài chính

công; Kiểm toán; Tài
chính Nhà nước; Tài

chính doanh
nghiệp;…hoặc các

chuyên ngành khác có
liên

quan theo vị trí việc làm
thuộc lĩnh vực phòng

chuyên môn phụ trách.

Đại học
Kế toán X

2.4

Chuyên viên về
lĩnh vực đăng

ký hộ kinh
doanh, tổ hợp

tác, hợp tác xã,
liên hiệp hợp
tác xã; hỗ trợ
kinh doanh, tổ
chức kinh tế

tập thể

1 1

Đại học trở lên với
ngành và chuyên ngành

về Tài chính - Ngân
hàng; Kế toán; Tài chính
công; Kiểm toán; Quản

trị kinh doanh; Tài chính
Nhà nước; Tài chính
doanh nghiệp;…hoặc

các chuyên ngành khác
có liên quan theo vị trí
việc làm thuộc lĩnh vực
phòng chuyên môn phụ

trách.

Thạc sĩ Luật
Kinh tế X

STT
Tên Vị trí
việc làm

(theo Quyết định
phê duyệt)

Số lượng
theo Đề án

VTVL
Thực trạng

Chuyên ngành
đào tạo theo bản
mô tả công việc

Chuyên
môn đào
tạo của

Công chức,
viên chức

Đánh giá mức độ phù
hợp so với ngành,

chuyên ngành bản mô tả

Đề xuất
Ghi chú

Hiện có Thừa Thiếu Phù hợp Không phù hợp

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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2.5

Chuyên viên về
lĩnh vực nông
nghiệp; lâm

nghiệp; diêm
nghiệp; thủy
lợi; thủy sản;

phát triển nông
nghiệp; phòng,
chống thiên tai;

giảm nghèo.

2 2 0 0

Đại học trở lên với ngành
và chuyên ngành về Nông
nghiệp; Bảo vệ thực vật;
Thủy sản; Biến đổi khí
hậu; Chăn nuôi; Thú y;

Công nghệ sau thu hoạch;
Công nghệ chế biến thủy
sản; Công nghệ sinh học;

Công nghệ thực phẩm; Đất
đai; Địa chính; Địa chất;
Kỹ thuật công trình thủy
lợi; Kỹ thuật cấp thoát

nước; Khí tượng thủy văn;
Khoa học cây trồng; Khoa

học đất; Khoa học môi
trường; Khoáng sản; Kinh

tế nông nghiệp - lâm
nghiệp; Quản lý tài nguyên
rừng; Quản lý tài nguyên

nước; Trắc địa; Trồng
trọt;…hoặc các chuyên
ngành khác có liên quan
theo vị trí việc làm thuộc
lĩnh vực phòng chuyên

môn phụ trách.

Đại học chuyên
ngành Quản lý

đất đai
X

3. Phòng Văn hóa- xã hội

3.1 Trưởng phòng 1 1 0 0
Có trình độ Đại học trở lên
ngành đào tào phù hợp với
ngành, lĩnh vực công tác.

Cử nhân Luật X

STT
Tên Vị trí
việc làm

(theo Quyết định
phê duyệt)

Số lượng
theo Đề án

VTVL
Thực trạng

Chuyên ngành
đào tạo theo bản
mô tả công việc

Chuyên
môn đào
tạo của

Công chức,
viên chức

Đánh giá mức độ phù
hợp so với ngành,

chuyên ngành bản mô tả

Đề xuất
Ghi chú

Hiện có Thừa Thiếu Phù hợp Không phù hợp

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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3.2 Phó Trưởng
phòng 2 2 0 0

Có trình độ Đại học trở lên
ngành đào tào phù hợp với
ngành, lĩnh vực công tác

1. Cử nhân
Kinh tế;

2. Cử nhân
Quản lý

nhà nước.

X

3.3 Chuyên viên về
lĩnh vực nội vụ 1 1 0 0

Đại học trở lên với ngành
và chuyên ngành về Luật;

Quản lý Công; Quản lý nhà
nước; Hành chính; Quản lý
nguồn nhân lực; Kinh tế;

Xã hội học; Chính trị;
Chính sách công; Kinh tế

lao động; Công nghệ thông
tin; trắc địa; quản lý đất

đai; Quản trị kinh doanh;
Xây

dựng Đảng và Chính quyền
Nhà nước, Quản trị văn

phòng, Việt Nam học, Lưu
trữ học.… hoặc các chuyên

ngành khác có liên quan
theo vị trí việc làm thuộc
lĩnh vực phòng chuyên

môn phụ trách

 Cử nhân
Kế toán X

STT
Tên Vị trí
việc làm

(theo Quyết định
phê duyệt)

Số lượng
theo Đề án

VTVL
Thực trạng

Chuyên ngành
đào tạo theo bản
mô tả công việc

Chuyên
môn đào
tạo của

Công chức,
viên chức

Đánh giá mức độ phù
hợp so với ngành,

chuyên ngành bản mô tả

Đề xuất
Ghi chú

Hiện có Thừa Thiếu Phù hợp Không phù hợp

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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3.4

Chuyên viên về
lĩnh vực lao

động, tiền lương,
bảo hiểm xã hội,
người có công,
bình đẳng giới

1 1 0 0

Đại học trở lên với ngành
và chuyên ngành về Luật;

Quản lý Công; Quản lý nhà
nước; Hành chính; Quản lý

nguồn nhân lực; Xã hội
học; Công tác xã hội; An

toàn vệ sinh lao động; Bảo
hộ lao động; Chính sách
công; Kinh tế lao động;

Quản lý văn hoá; Quản trị
kinh doanh; Lưu trữ

học.…và các chuyên ngành
khác có liên quan theo vị

trí việc làm thuộc lĩnh vực
phòng chuyên môn phụ

trách

Đại học
Quản lý văn hóa;

Cử nhân Luật;
X

3.5
Chuyên viên
lĩnh vực giáo

dục và đào tạo
1 1 0 0

Đại học trở lên với các
ngành và chuyên ngành về
về Luật; Hành  chính; quản
lý nhà nước; khoa học giáo
dục; giáo dục học; đào tạo

giáo viên; sư phạm;… hoặc
các chuyên ngành khác có
liên quan theo vị trí việc

làm thuộc lĩnh vực phòng
chuyên môn phụ trách.

Cử nhân
Quản lý nhà

nước
X

STT
Tên Vị trí
việc làm

(theo Quyết định
phê duyệt)

Số lượng
theo Đề án

VTVL
Thực trạng

Chuyên ngành
đào tạo theo bản
mô tả công việc

Chuyên
môn đào
tạo của

Công chức,
viên chức

Đánh giá mức độ phù
hợp so với ngành,

chuyên ngành bản mô tả

Đề xuất
Ghi chú

Hiện có Thừa Thiếu Phù hợp Không phù hợp

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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3.6

Chuyên viên về
lĩnh vực văn

hóa; gia đình;
thể dục, thể

thao; du lịch;
quảng cáo

1 1 0 0

Đại học trở lên với các
ngành và chuyên ngành về:
Luật; Hành chính; Báo chí
và truyền thông; Du lịch;

Khách sạn, nhà hàng; Nghệ
thuật trình diễn; Bảo tồn –
Bảo tàng; Gia đình học;

Quản lý văn hóa; Giáo dục
thể chất; Thể dục thể thao;
Thông tin - Thư viện; Văn

hóa học; Việt Nam học;
Anh văn/Tiếng Anh…hoặc
các chuyên ngành khác có
liên quan theo vị trí việc

làm thuộc lĩnh vực phòng
chuyên môn phụ trách

Cử nhân Luật X

3.7 Chuyên viên về
lĩnh vực y tế 1 1 0 0

Đại học trở lên với ngành
và chuyên ngành về Luật;

Bảo hiểm;  khối ngành
khoa học sức khỏe (Y

khoa, Y học dự phòng, Y
học cổ truyền, Điều dưỡng,
Hộ sinh, Y tế công cộng,
Dược học, Kỹ thuật Y,

Quản lý y tế…) hoặc các
chuyên ngành khác có liên
quan theo vị trí việc làm

thuộc lĩnh vực phòng
chuyên môn phụ trách.

Cử nhân Hệ
thống thông tin

Kinh tế;
Đại học Luật

X

4. Trung tâm Cung ứng dịch vụ công

STT
Tên Vị trí
việc làm

(theo Quyết định
phê duyệt)

Số lượng
theo Đề án

VTVL
Thực trạng

Chuyên ngành
đào tạo theo bản
mô tả công việc

Chuyên
môn đào
tạo của

Công chức,
viên chức

Đánh giá mức độ phù
hợp so với ngành,

chuyên ngành bản mô tả

Đề xuất
Ghi chú

Hiện có Thừa Thiếu Phù hợp Không phù hợp

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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4.1 Lãnh đạo 2 1 Kỹ sư thú y; cử
nhân báo chí X Bổ sung người

4.2 Chuyên viên 2 3 Cử nhân luật;
Công tác xã hội X Bổ sung người

5. Trung tâm phục vụ hành chính công

5.1

Giám đốc
Trung tâm phục
vụ hành chính

công

1 1 Quản lý HC Nhà nước Cử nhân X

5.2

Phó Giám đốc
Trung tâm phục
vụ hành chính

công

1 1 Ngữ văn TT-ĐC Cử nhân X

5.3 Chuyên viên
KSTTHC 2 2 1. Quản lý đất đai

 2.Đại học Luật
Kỹ sư, cử nhân

Luật X

TỔNG CỘNG  30   

STT
Tên Vị trí
việc làm

(theo Quyết định
phê duyệt)

Số lượng
theo Đề án

VTVL
Thực trạng

Chuyên ngành
đào tạo theo bản
mô tả công việc

Chuyên
môn đào
tạo của

Công chức,
viên chức

Đánh giá mức độ phù
hợp so với ngành,

chuyên ngành bản mô tả

Đề xuất
Ghi chú

Hiện có Thừa Thiếu Phù hợp Không phù hợp

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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